	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên Đơn vị

    

Số:…………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ……tháng …....năm 2023


BÁO CÁO 

Khảo sát thực trạng hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, 
xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
và sự phối hợp với các đơn vị, tổ chức bên ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG
	A1. Tên Đơn vị:
	

	A2. Địa chỉ:
	

	A3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến nào (đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn):
	1. Tuyến trung ương

2. Tuyến tỉnh/thành phố

3. Tuyến quận/huyện/thị xã

	A4. Loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn):
	1. Đa khoa                        

2. Chuyên khoa

	A5. Số giường bệnh thực kê:
	

	A6. Họ và tên người cung cấp thông tin:
- Chức vụ:

- SĐT liên hệ:

- Địa chỉ email:
	


B. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC, XÂM HẠI TÌNH DỤC ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ SỰ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC BÊN NGOÀI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

B1. Trong vòng 05 năm qua, có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại Đơn vị?
1. Số lượng phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh: …………………..
2. Số lượng trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh: …………………..

B2. Đơn vị đã cung cấp các dịch vụ nào sau đây cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh? (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời, đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn)

1. Thông báo ngay các trường hợp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục hoặc nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) hoặc cơ quan lao động-thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc.

2. Thông báo ngay các trường hợp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục hoặc nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh cho cơ quan công an nơi bệnh viện đóng trên địa bàn.
3. Khám và điều trị các tổn thương về thể chất và tinh thần cho các nạn nhân.
4. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm HIV.
5. Hỗ trợ tâm lý (thăm hỏi, động viên; tư vấn tâm lý; tổ chức các lớp thiền, yoga, vẽ tranh…).
6. Vận động và điều phối nguồn lực cho nạn nhân và gia đình về kinh phí, vật chất…trong quá trình điều trị.
7. Kết nối nguồn lực cho nạn nhân và gia đình có nhu cầu hỗ trợ về sinh kế, nơi cư trú an toàn và dịch vụ xã hội khác sau quá trình điều trị.
8. Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị bạo lực, xâm hại tình dục cho nạn nhân và gia đình.
9. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan lao động-thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi phụ nữ, trẻ em cư trú để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, tình trạng mất an toàn, mức độ gây tổn hại đối với phụ nữ, trẻ em khi được yêu cầu.
10. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan công an nơi bệnh viện đóng trên địa bàn để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, tình trạng mất an toàn, mức độ gây tổn hại đối với phụ nữ, trẻ em khi được yêu cầu.

11. Tham gia hỗ trợ quá trình quản lý trường hợp cùng với cán bộ lao động-thương binh và xã hội tại cộng đồng.
12. Chưa cung cấp các dịch vụ nêu trên 

13. Ý kiến khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………………...
B3. Đề nghị cho biết những người cung cấp dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại Đơn vị (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời, đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn)
1. Lãnh đạo bệnh viện
2. Đại diện Phòng kế hoạch tổng hợp
3. Bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ chuyên khoa nhi/ bác sĩ chuyên khoa sản/ bác sĩ chuyên khoa tâm thần…)
4. Điều dưỡng

5. Cán bộ tâm lý

6. Đại diện Phòng/ Tổ công tác xã hội

7. Chưa có sự tham gia của những người cung cấp dịch vụ nêu trên

8. Ý kiến khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………………...

B4. Việc cung cấp dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh có sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức nào sau đây? (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời, đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn)
1. Cơ quan lao động – thương binh và xã hội

2. Cơ quan công an
3. Cơ sở giáo dục
4. Cơ sở hội phụ nữ
5. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ và trẻ em

6. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi nạn nhân cư trú

7. Chưa có sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức nêu trên

8. Ý kiến khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………………...

B5. Đánh giá về tính hiệu quả của việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại Đơn vị. (chỉ chọn 01 phương án trả lời, đề nghị khoanh tròn số thứ tự được lựa chọn)
1. Rất hiệu quả

2. Hiệu quả

3. Bình thường

4. Không hiệu quả

5. Rất không hiệu quả
C. XIN Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN HỖ TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC, XÂM HẠI TÌNH DỤC ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC BÊN NGOÀI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

C1. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về mục đích của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)
	Mục đích
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân hoặc nghi ngờ là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sớm ổn định, phục hồi về thể chất và tinh thần.
	
	
	
	
	
	

	2. Tiếp nhận, sàng lọc, khám và  đánh giá mức độ cần hỗ trợ cho  phụ nữ và trẻ em là nạn nhân hoặc nghi ngờ là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục.
	
	
	
	
	
	

	3. Khám, chữa bệnh cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại hoặc nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại tình dục.
	
	
	
	
	
	

	4. Hướng dẫn việc thu thập bằng chứng, lưu giữ chứng cứ tổn hại do bị bạo lực, xâm hại tình dục phục vụ việc giám định.
	
	
	
	
	
	

	5. Liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương và cộng đồng để chuyển phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục sau khi xuất viện được an toàn.
	
	
	
	
	
	


C2. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về nhiệm vụ của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)
	Hoạt động
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Thông báo ngay các trường hợp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại  tình dục hoặc nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại  tình dục đến khám, chữa bệnh cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) hoặc cơ quan lao động-thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc
	
	
	
	
	
	

	2. Thông báo ngay các trường hợp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại  tình dục hoặc nghi ngờ bị bạo lực, xâm hại  tình dục đến khám, chữa bệnh cho cơ quan công an nơi bệnh viện đóng trên địa bàn (nếu cần thiết)
	
	
	
	
	
	

	3. Khám và điều trị các tổn thương về thể chất và tinh thần cho các nạn nhân
	
	
	
	
	
	

	4. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm HIV
	
	
	
	
	
	

	5. Hỗ trợ tâm lý (thăm hỏi, động viên; tư vấn tâm lý; tổ chức các lớp thiền, yoga, vẽ tranh…)
	
	
	
	
	
	

	6. Vận động và điều phối nguồn lực cho nạn nhân và gia đình về kinh phí, vật chất…trong quá trình điều trị
	
	
	
	
	
	

	7. Kết nối nguồn lực cho nạn nhân và gia đình có nhu cầu hỗ trợ về sinh kế, nơi cư trú an toàn và dịch vụ xã hội khác sau quá trình điều trị
	
	
	
	
	
	

	8. Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị bạo lực, xâm hại  tình dục cho nạn nhân và gia đình
	
	
	
	
	
	

	9. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan lao động-thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi phụ nữ, trẻ em cư trú để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi bạo lực, xâm hại  tình dục, tình trạng mất an toàn, mức độ gây tổn hại đối với phụ nữ, trẻ em khi được yêu cầu
	
	
	
	
	
	

	10. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan công an nơi bệnh viện đóng trên địa bàn để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi bạo lực, xâm hại  tình dục, tình trạng mất an toàn, mức độ gây tổn hại đối với phụ nữ, trẻ em khi được yêu cầu (nếu cần thiết)
	
	
	
	
	
	

	11. Tham gia hỗ trợ quá trình quản lý trường hợp cùng với cán bộ lao động-thương binh và xã hội tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	

	12. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phòng, chống xâm hại  tình dục phụ nữ, trẻ em
	
	
	
	
	
	

	13. Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống và can thiệp trợ giúp phụ nữ, trẻ em  là nạn nhân của bạo lực, xâm hại  tình dục
	
	
	
	
	
	


C3. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về sự phối hợp của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức bên ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)
	Sự phối hợp các đơn vị, tổ chức bên ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Cơ quan lao động – thương binh và xã hội
	
	
	
	
	
	

	2. Cơ quan công an
	
	
	
	
	
	

	3. Cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	

	4. Cơ sở hội phụ nữ
	
	
	
	
	
	

	5. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ và trẻ em
	
	
	
	
	
	

	6. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi nạn nhân cư trú
	
	
	
	
	
	


C4. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về nhân lực của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)
	Nguồn nhân lực
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Trưởng Bộ phận bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục là Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	
	
	
	
	
	

	2. Trưởng Bộ phận bảo vệ phụ nữ, trẻ em  là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục là Trưởng phòng/Tổ công tác xã hội 
	
	
	
	
	
	

	3. Bác sĩ chuyên khoa nhi, bác sĩ chuyên khoa sản, bác sĩ chuyên khoa tâm thần
	
	
	
	
	
	

	4. Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	

	5. Cán bộ tâm lý
	
	
	
	
	
	

	6. Nhân viên công tác xã hội
	
	
	
	
	
	

	7. Cán bộ pháp chế
	
	
	
	
	
	


C5. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về địa điểm của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)
	Địa điểm
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Địa điểm của bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đặt tại Phòng/Tổ Công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	
	
	
	
	

	2. Địa điểm của bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đặt tại Khoa/Phòng/Ban khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	
	
	
	
	


C6. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về cơ chế quản lý của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn )
	Cơ chế quản lý
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại đến khám, chữa bệnh trực thuộc Ban Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh.
	
	
	
	
	
	

	2. Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại đến khám, chữa bệnh trực thuộc Phòng/Tổ Công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	
	
	
	
	


C7. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về nguồn kinh phí hoạt động của Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)

	Kinh phí hoạt động
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Từ nguồn ngân sách nhà nước.
	
	
	
	
	
	

	2. Từ ngân sách của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
	
	
	
	
	
	

	3. Từ các nguồn tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
	
	
	
	
	
	


C8. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về việc triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo tuyến? (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn )

	Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em (theo tuyến  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  thuộc tuyến trung ương.
	
	
	
	
	
	

	2. Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh/thành phố.
	
	
	
	
	
	

	3. Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  thuộc tuyến quận/ huyện.
	
	
	
	
	
	


C9. Đề nghị đánh giá sự phù hợp về việc triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (chỉ chọn 01 phương án trả lời về sự phù hợp ở mỗi câu, đề nghị đánh dấu (X) ở ô lựa chọn)

	Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em (theo loại  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)
	Sự phù hợp
	Ý kiến góp ý (nếu có)

	
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Ít phù hợp
	Không phù hợp
	

	1. Triển khai Bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa.
	
	
	
	
	
	

	2. Triển khai bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa nhi
	
	
	
	
	
	

	3. Triển khai bộ phận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa khác (tim, phổi, mắt, tâm thần, ung thư, phục hồi chức năng…)
	
	
	
	
	
	


	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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